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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH ĐẮK LẮK 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày        tháng   năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành đơn giá hỗ trợ chi phí đào tạo nghề đối với thanh niên 

hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện 

hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã 

hội tham gia học nghề trong trường hợp chưa có định mức kinh tế kỹ thuật, 

định mức chi phí theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 152/2016/TT-BTC 

ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ 

trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtTổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về 

chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm; 

Căn cứ Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đào tạo 

nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 

09/7/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về 

việc làm 

Căn cứ Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài 

chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và 

đào tạo dưới 3 tháng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 

số    /TTr-SLĐTBXH ngày   tháng   năm 2021, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành đơn giá hỗ trợ chi phí đào tạo nghề cho Thanh niên 

hoàn thành nghĩa vụ Quân sự, Công an, Thanh niên tình nguyện hoàn thành 

nhiệm vụ Chương trình, Dự án phát triển kinh tế - xã hội, (sau đây gọi tắt là 

Thanh niên có Thẻ học nghề) bao gồm các nghề như sau: 

Dự thảo 
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STT Tên nghề đào tạo 

Thời gian đào 

tạo/khóa (ngày 

hoặc tháng) 
Tổng 

số giờ/ 

khóa 

đào 

tạo 

(giờ) 

Số 

ngày 

thực 

học/k

hóa 

đào 

tạo 

(ngày

) 

Mức hỗ trợ 

chi phí 

(đồng) 
Ngày Tháng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Lái xe ô tô hạng B2 92,5  588 73,5 10.000.000 

2 Lái xe ô tô hạng C 140  920 115 12.300.000 

3 Lái xe ô tô hạng B2 lên C 30  192 24 5.500.000 

4 Nghiệp vụ pha chế đồ uống  03 360 39 8.950.000 

5 Nghiệp vụ bếp Á – Âu  06 660 62 15.950.000 

6 Nghiệp vụ bếp Á – Âu  03 360 35 8.450.000 

7 Sửa chữa Điện và Điện lạnh ô tô  03 300 40 2.600.000 

8 Hàn  03 315 40 2.600.000 

9 Lái xe ô tô hạng B2 lên D 52  336 42 6.000.000 

10 Lái xe ô tô hạng C lên D 30  192 66 5.500.000 

11 Lái xe ô tô hạng C lên E 52  336 42 6.000.000 

12 Lái xe ô tô hạng D lên E 30  192 66 5.500.000 

Điều 2. Hiệu lực áp dụng hỗ trợ đào tạo: 

1. Thời điểm áp dụng đơn giá hỗ trợ chi phí đào tạo nghề cho Thanh niên  
có thẻ học nghề thực hiện đối với các lớp khai giảng từ ngày 01/01/2021. Riêng 
các nghề đào tạo từ số thứ tự 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 tại Điều 1 được áp dụng hỗ trợ 
chi phí đào tạo theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 43/2016/TT-
BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội (kể từ ngày 01/9/2015) theo đơn giá hỗ trợ như quy định tại điều 1. 

2. Đối với những nghề mà các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh, đào 
tạo trước ngày 01/01/2021 thì áp dụng Công văn số 7423/UBND-KT ngày 
04/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc đơn giá đặt hàng để thanh 
toán kinh phí đào tạo cho thanh niên có thẻ học nghề. 

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ đào tạo: 

Thanh niên có Thẻ học nghề được hỗ trợ đào tạo khi có đủ các điều kiện sau đây: 

 1. Có nhu cầu đào tạo nghề trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày hoàn 

thành nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an; hoàn thành nhiệm vụ thực hiện 

Chương trình, Dự án phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Chưa được hỗ trợ đào tạo nghề khác có sử dụng nguồn kinh phí từ 

chính sách hỗ trợ đào tạo nghề của ngân sách nhà nước kể từ ngày hoàn thành 

nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an; hoàn thành nhiệm vụ thực hiện Chương 

trình, Dự án phát triển kinh tế - xã hội. 
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Điều 4. Chính sách hỗ trợ đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo: 

1. Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho Thanh niên có Thẻ 

học nghề thực hiện theo Điều 3 Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2016, của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Mức đơn giá hỗ trợ chi phí đào tạo cho từng nghề được quy định tại 

Điều 1 cho Thanh niên có Thẻ học nghề, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành 

kèm theo Quyết định này.  

Điều 5. Mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại: 

1. Đối tượng được hỗ trợ: Thanh niên có Thẻ học nghề, hoàn thành nghĩa 

vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an; hoàn thành nhiệm vụ thực hiện Chương trình, 

Dự án phát triển kinh tế - xã hội tham gia học các chương trình đào tạo trình độ 

sơ cấp (hay sơ cấp nghề) hoặc đào tạo dưới 03 tháng. 

2. Mức hỗ trợ: 

a) Mức hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày thực học. 

b) Mức hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào 

tạo ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên. 

 Riêng đối với người khuyết tật và người học cư trú ở xã, thôn, bản thuộc 

vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: 

mức hỗ trợ tiền đi lại 300.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa 

nơi cư trú từ 5 km trở lên. 

Điều 6. Hiệu lực áp dụng mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại: 

Thời điểm áp dụng mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại được áp dụng theo quy 
định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (kể từ ngày 01/9/2015). 

Điều 7. Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo: 

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo cho Thanh niên có Thẻ học 

nghề gồm: 

1. Ngân sách nhà nước. 

2. Kinh phí hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các nguồn 

huy động tài trợ hợp pháp khác. 

Điều 8. Thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo đối với Thanh niên: 

1. Thanh niên có Thẻ học nghề làm đơn đăng ký học nghề gửi tới cơ sở Giáo 

dục nghề nghiệp đủ điều kiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp do mình lựa chọn. 

2. Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp căn cứ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đào 

tạo nghề, hợp đồng đặt hàng được giao và số lượng người học thuộc đối tượng 

được hỗ trợ đào tạo theo quy định của Quyết định này, tổ chức đào tạo trình độ 

sơ cấp nghề cho Thanh niên có Thẻ học nghề và thanh toán tiền ăn, tiền đi lại 
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cho Thanh niên có Thẻ học nghề thuộc đối tượng quy định tại Điều 5 Quyết định 

này trong thời gian thực tham gia đào tạo nghề. 

3. Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp quyết toán kinh phí hỗ trợ đào tạo với cơ 

quan được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ 

cấp nghề trên cơ sở khối lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc 

theo hợp đồng đặt hàng đào tạo. 

Điều 9. Tổ chức thực hiện: 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

a) Chủ trì, phối hợp Sở, Ban ngành và các cơ quan liên quan được giao 
nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo 
dưới 3 tháng cho Thanh niên có Thẻ học nghề tổ chức triển khai thực hiện các 
nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này.  

b) Hướng dẫn các cơ quan, các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp được giao 
nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo 
dưới 3 tháng, xây dựng kế hoạch, dự toán nhu cầu kinh phí hỗ trợ đào tạo trình 
độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho Thanh niên có Thẻ học nghề, hàng năm; 
tổng hợp nhu cầu kinh phí gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để trình Ủy 
ban nhân dân tỉnh đưa vào dự toán ngân sách Nhà nước, xem xét quyết toán kết 
quả thực hiện Thẻ học nghề của Thanh niên có Thẻ học nghề tham gia học nghề 
tại các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

c) Chủ trì, phối hợp Sở, Ban ngành, các cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức 

thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho Thanh 

niên có Thẻ học nghề, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hỗ trợ đào tạo. 

d) Định kỳ 6 tháng, hằng năm tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo 

tình hình thực hiện, kết quả, hiệu quả đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 

tháng cho Thanh niên có Thẻ học nghề gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  

2. Sở Tài chính:  

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ dự toán hàng năm để tổ chức 

đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho Thanh niên có Thẻ học nghề 

theo chính sách quy định. 

b) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cơ chế 

quản lý tài chính đối với chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 

tháng cho Thanh niên có Thẻ học nghề trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; phối hợp trong 

việc hướng dẫn triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện. 

3. Trách nhiệm của cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trong thực hiện chính 

sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho Thanh niên 

có Thẻ học nghề: 

a) Hằng năm, lập kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ 

đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho Thanh niên có Thẻ học nghề 

gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
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b) Tiếp nhận Thẻ học nghề để làm cơ sở chi hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp 

và đào tạo dưới 3 tháng cho Thanh niên có Thẻ học nghề, đồng thời sử dụng Thẻ 

học nghề làm chứng từ thanh, quyết toán theo quy định. Tư vấn học nghề, tổ 

chức đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho Thanh niên có Thẻ học nghề. Thực hiện 

chi hỗ trợ đào tạo nghề và bố trí việc làm cho Thanh niên có Thẻ học nghề sau 

tốt nghiệp. 

c) Công khai minh bạch nội dung chi, chi hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và 

đào tạo dưới 3 tháng, chi hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại và các chế độ, chính sách cho 

Thanh niên có Thẻ học nghề. Hướng dẫn Thanh niên có Thẻ học nghề về hồ sơ 

tuyển sinh, hồ sơ thanh, quyết toán. 

d) Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời việc hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp 

nghề đối với Thanh niên có Thẻ học nghề theo quy định của Quyết định này. 

đ) Quản lý và chịu trách nhiệm về việc sử dụng kinh phí đặt hàng, giao 

nhiệm vụ đào tạo nghề theo quy định của pháp luật. 

e) Định kỳ 6 tháng (trước 30/7) và hằng năm (trước 31/01 năm sau) báo 

cáo kết quả thực hiện tiếp nhận Thẻ học nghề và báo cáo tổng hợp tình hình kinh 

phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho Thanh niên 

có Thẻ học nghề gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo 

cáo và theo dõi theo quy định. 

Điều 10. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ 

trưởng các Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 10; 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;  

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Thường trực Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo tỉnh; 

- Thường trực HĐND các huyện, TP, TX; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, TH, VX. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
  

 















UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

Số:          /SLĐTBXH-LĐVLGDNN 

V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết 

định về việc đơn giá hỗ trợ chi phí 

đào tạo nghề đối với thanh niên hoàn 

thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ 

công an, thanh niên tình nguyện hoàn 

thành nhiệm vụ thực hiện chương 

trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội 

tham gia học nghề 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày      tháng  5  năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 

- Sở Tư pháp; 

- Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

3519/UBND-KT ngày 26/4/2021 về việc hỗ trợ thanh niên hoàn thành nghĩa vụ 

quân sự, công an, thanh niên tình nguyện theo Thông tư số 43/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của 

Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm; 

Căn cứ Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016, 

của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực 

hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị 

định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách 

hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm; 

Căn cứ Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016, của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào 

tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng;  

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo Tờ trình và 

Quyết định về việc đơn giá hỗ trợ chi phí đào tạo nghề đối với thanh niên hoàn 

thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành 

nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội tham gia học 

nghề trong trường hợp chưa có định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí theo 

quy định tại Điều 10 Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ 

Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và 

đào tạo dưới 3 tháng; 
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Nay Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xin gửi đến Quý Sở và các cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có ý kiến góp ý bằng văn bản 

về dự thảo Tờ trình và Quyết định kèm theo. (Nội dung dự thảo Tờ trình và 

Quyết định được đăng tải tại mục THÔNG BÁO trong Cổng thông tin điện tử 

của Sở theo địa chỉ: sldtbxh.daklak.gov.vn). 

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh 

Đắk Lắk, địa chỉ: 23 đường Trường Chinh, phường Tân Lợi, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (qua phòng Lao động, Việc làm và Giáo dục nghề 

nghiệp), đồng thời gửi văn bản điện tử vào địa chỉ Email: 

phonggdnn@ldtbxh.daklak.gov.vn trước ngày 19/5/2021, sau thời hạn nêu trên 

Quý cơ quan nào không có ý kiến xem như thống nhất với nội dung của dự thảo. 

Cảm ơn sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan./. 

 

 

Nơi nhận:   
- Như trên;  

- Ban giám đốc; 

- Lưu: VT, LĐVLGDNN.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 
 
 

 

 

Phan Trọng Tùng 

 

mailto:phonggdnn@ldtbxh.daklak.gov.vn


UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

Số:          /TTr-SLĐTBXH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày      tháng    năm 2021 
 

TỜ TRÌNH   

Về việc ban hành đơn giá hỗ trợ chi phí đào tạo nghề đối với thanh niên 

hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện 

hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã 

hội tham gia học nghề trong trường hợp chưa có định mức kinh tế kỹ thuật, 

định mức chi phí theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 152/2016/TT-BTC 

ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ 

trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

 

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của 

Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm; 

Căn cứ Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016, 

của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực 

hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị 

định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách 

hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm; 

Căn cứ Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016, của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào 

tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng;  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

3519/UBND-KT ngày 26/4/2021 về việc hỗ trợ thanh niên hoàn thành nghĩa vụ 

quân sự, công an, thanh niên tình nguyện theo Thông tư số 43/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;  

Trên cơ sở các văn bản quy định của nhà nước, Thanh niên hoàn thành 

nghĩa vụ Quân sự, Công an, Thanh niên tình nguyện hoàn thanh nhiệm vụ thực 

hiện Chương trình, Dự án phát triển kinh tế - xã hội, có nhu cầu đào tạo nghề 

trình độ sơ cấp trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ Quân sự, 

Công an, hoàn thành nhiệm vụ thực hiện Chương trình, Dự án phát triển kinh tế 

-xã hội; chưa được hỗ trợ đào tạo nghề từ chính sách hỗ trợ đào tạo nghề khác 

có sử dụng nguồn kinh phí của ngân sách nhà nước kể từ ngày hoàn thành nghĩa 

vụ Quân sự, Công an, hoàn thành nhiệm vụ thực hiện Chương trình, Dự án phát 

triển kinh tế - xã hội. Trong trường hợp tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp 

Dự thảo 
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được cấp Thẻ đào tạo nghề có giá trị tối đa bằng 12 tháng tiền lương cơ sở tại 

thời điểm đào tạo nghề và có giá trị sử dụng trong 01 năm kể từ ngày cấp. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Sở Tài chính, Sở 

Tư pháp và các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp xây dựng dự thảo theo đúng trình 

tự, gửi lấy ý kiến góp ý, tổng hợp ý kiến góp ý và tham mưu ban hành dự thảo 

quyết định về việc đơn giá hỗ trợ chi phí đào tạo nghề đối với thanh niên hoàn 

thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành 

nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội tham gia học 

nghề trong trường hợp chưa có định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí theo 

quy định tại Điều 10 Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ 

Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và 

đào tạo dưới 3 tháng. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn chỉnh dự thảo Quyết định; 

tổng hợp số kinh phí chi trả tiền ăn, tiền đi lại cho Thanh niên hoàn thành nghĩa 

vụ Quân sự, Công an, Thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ Chương 

trình, Dự án phát triển kinh tế - xã hội như sau: 

1)  Dự thảo quyết định về việc đơn giá hỗ trợ chi phí đào tạo nghề đối với 

thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình 

nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - 

xã hội tham gia học nghề trong trường hợp chưa có định mức kinh tế kỹ thuật, 

định mức chi phí theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 

17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào 

tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng. 

2) Tổng số kinh phí chi trả tiền ăn, tiền đi lại cho thanh niên hoàn thành 

nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm 

vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội từ tháng 9/2015 đến 

ngày 31/12/2020. 

Dựa trên các cơ sở đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn tất các 

thủ tục theo đúng quy trình, quy định kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, 

xem xét ký ban hành quyết định về việc đơn giá hỗ trợ chi phí đào tạo nghề đối 

với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình 

nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - 

xã hội tham gia học nghề trong trường hợp chưa có định mức kinh tế kỹ thuật, 

định mức chi phí theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 

17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào 

tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng để có cơ sở các Sở, Ban ngành và các 

đơn vị liên quan căn cứ tổ chức triển khai thực hiện./. 

(Kèm theo Dự thảo Quyết định về việc đơn giá hỗ trợ chi phí đào tạo 

nghề đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh 
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niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển 

kinh tế - xã hội tham gia học nghề trong trường hợp chưa có định mức kinh tế kỹ 

thuật, định mức chi phí theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 152/2016/TT-BTC 

ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ 

đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng; Biểu tổng hợp chi phí đào tạo 

cho 01 người/01 nghề/01 khóa học; Biểu Tổng số kinh phí chi trả tiền ăn, tiền đi 

lại cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên 

tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh 

tế - xã hội từ tháng 9/2015 đến ngày 31/12/2020; văn bản các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp). 

 

Nơi nhận:   
- Như trên (Để trình);  

- Sở Tư pháp; 

- Sở Tài chính; 

- Ban giám đốc; 

- Lưu: VT, LĐVLGDNN, VP Sở.  

GIÁM ĐỐC  

 
 
 

 

 

Trần Phú Hùng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH ĐẮK LẮK 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày        tháng   năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành đơn giá hỗ trợ chi phí đào tạo nghề đối với thanh niên 

hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện 

hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã 

hội tham gia học nghề trong trường hợp chưa có định mức kinh tế kỹ thuật, 

định mức chi phí theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 152/2016/TT-BTC 

ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ 

trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtTổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về 

chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm; 

Căn cứ Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đào tạo 

nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 

09/7/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về 

việc làm 

Căn cứ Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài 

chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và 

đào tạo dưới 3 tháng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 

số    /TTr-SLĐTBXH ngày   tháng   năm 2021, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành đơn giá hỗ trợ chi phí đào tạo nghề cho Thanh niên 

hoàn thành nghĩa vụ Quân sự, Công an, Thanh niên tình nguyện hoàn thành 

nhiệm vụ Chương trình, Dự án phát triển kinh tế - xã hội, (sau đây gọi tắt là 

Thanh niên có Thẻ học nghề) bao gồm các nghề như sau: 

Dự thảo 
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STT Tên nghề đào tạo 

Thời gian đào 

tạo/khóa (ngày 

hoặc tháng) 
Tổng 

số giờ/ 

khóa 

đào 

tạo 

(giờ) 

Số 

ngày 

thực 

học/k

hóa 

đào 

tạo 

(ngày

) 

Mức hỗ trợ 

chi phí 

(đồng) 
Ngày Tháng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Lái xe ô tô hạng B2 92,5  588 73,5 10.000.000 

2 Lái xe ô tô hạng C 140  920 115 12.300.000 

3 Lái xe ô tô hạng B2 lên C 30  192 24 5.500.000 

4 Nghiệp vụ pha chế đồ uống  03 360 39 8.950.000 

5 Nghiệp vụ bếp Á – Âu  06 660 62 15.950.000 

6 Nghiệp vụ bếp Á – Âu  03 360 35 8.450.000 

7 Sửa chữa Điện và Điện lạnh ô tô  03 300 40 2.600.000 

8 Hàn  03 315 40 2.600.000 

9 Lái xe ô tô hạng B2 lên D 52  336 42 6.000.000 

10 Lái xe ô tô hạng C lên D 30  192 66 5.500.000 

11 Lái xe ô tô hạng C lên E 52  336 42 6.000.000 

12 Lái xe ô tô hạng D lên E 30  192 66 5.500.000 

Điều 2. Hiệu lực áp dụng hỗ trợ đào tạo: 

1. Thời điểm áp dụng đơn giá hỗ trợ chi phí đào tạo nghề cho Thanh niên  
có thẻ học nghề thực hiện đối với các lớp khai giảng từ ngày 01/01/2021. Riêng 
các nghề đào tạo từ số thứ tự 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 tại Điều 1 được áp dụng hỗ trợ 
chi phí đào tạo theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 43/2016/TT-
BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội (kể từ ngày 01/9/2015) theo đơn giá hỗ trợ như quy định tại điều 1. 

2. Đối với những nghề mà các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh, đào 
tạo trước ngày 01/01/2021 thì áp dụng Công văn số 7423/UBND-KT ngày 
04/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc đơn giá đặt hàng để thanh 
toán kinh phí đào tạo cho thanh niên có thẻ học nghề. 

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ đào tạo: 

Thanh niên có Thẻ học nghề được hỗ trợ đào tạo khi có đủ các điều kiện sau đây: 

 1. Có nhu cầu đào tạo nghề trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày hoàn 

thành nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an; hoàn thành nhiệm vụ thực hiện 

Chương trình, Dự án phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Chưa được hỗ trợ đào tạo nghề khác có sử dụng nguồn kinh phí từ 

chính sách hỗ trợ đào tạo nghề của ngân sách nhà nước kể từ ngày hoàn thành 

nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an; hoàn thành nhiệm vụ thực hiện Chương 

trình, Dự án phát triển kinh tế - xã hội. 
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Điều 4. Chính sách hỗ trợ đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo: 

1. Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho Thanh niên có Thẻ 

học nghề thực hiện theo Điều 3 Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2016, của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Mức đơn giá hỗ trợ chi phí đào tạo cho từng nghề được quy định tại 

Điều 1 cho Thanh niên có Thẻ học nghề, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành 

kèm theo Quyết định này.  

Điều 5. Mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại: 

1. Đối tượng được hỗ trợ: Thanh niên có Thẻ học nghề, hoàn thành nghĩa 

vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an; hoàn thành nhiệm vụ thực hiện Chương trình, 

Dự án phát triển kinh tế - xã hội tham gia học các chương trình đào tạo trình độ 

sơ cấp (hay sơ cấp nghề) hoặc đào tạo dưới 03 tháng. 

2. Mức hỗ trợ: 

a) Mức hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày thực học. 

b) Mức hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào 

tạo ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên. 

 Riêng đối với người khuyết tật và người học cư trú ở xã, thôn, bản thuộc 

vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: 

mức hỗ trợ tiền đi lại 300.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa 

nơi cư trú từ 5 km trở lên. 

Điều 6. Hiệu lực áp dụng mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại: 

Thời điểm áp dụng mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại được áp dụng theo quy 
định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (kể từ ngày 01/9/2015). 

Điều 7. Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo: 

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo cho Thanh niên có Thẻ học 

nghề gồm: 

1. Ngân sách nhà nước. 

2. Kinh phí hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các nguồn 

huy động tài trợ hợp pháp khác. 

Điều 8. Thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo đối với Thanh niên: 

1. Thanh niên có Thẻ học nghề làm đơn đăng ký học nghề gửi tới cơ sở Giáo 

dục nghề nghiệp đủ điều kiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp do mình lựa chọn. 

2. Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp căn cứ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đào 

tạo nghề, hợp đồng đặt hàng được giao và số lượng người học thuộc đối tượng 

được hỗ trợ đào tạo theo quy định của Quyết định này, tổ chức đào tạo trình độ 

sơ cấp nghề cho Thanh niên có Thẻ học nghề và thanh toán tiền ăn, tiền đi lại 
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cho Thanh niên có Thẻ học nghề thuộc đối tượng quy định tại Điều 5 Quyết định 

này trong thời gian thực tham gia đào tạo nghề. 

3. Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp quyết toán kinh phí hỗ trợ đào tạo với cơ 

quan được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ 

cấp nghề trên cơ sở khối lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc 

theo hợp đồng đặt hàng đào tạo. 

Điều 9. Tổ chức thực hiện: 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

a) Chủ trì, phối hợp Sở, Ban ngành và các cơ quan liên quan được giao 
nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo 
dưới 3 tháng cho Thanh niên có Thẻ học nghề tổ chức triển khai thực hiện các 
nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này.  

b) Hướng dẫn các cơ quan, các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp được giao 
nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo 
dưới 3 tháng, xây dựng kế hoạch, dự toán nhu cầu kinh phí hỗ trợ đào tạo trình 
độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho Thanh niên có Thẻ học nghề, hàng năm; 
tổng hợp nhu cầu kinh phí gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để trình Ủy 
ban nhân dân tỉnh đưa vào dự toán ngân sách Nhà nước, xem xét quyết toán kết 
quả thực hiện Thẻ học nghề của Thanh niên có Thẻ học nghề tham gia học nghề 
tại các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

c) Chủ trì, phối hợp Sở, Ban ngành, các cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức 

thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho Thanh 

niên có Thẻ học nghề, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hỗ trợ đào tạo. 

d) Định kỳ 6 tháng, hằng năm tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo 

tình hình thực hiện, kết quả, hiệu quả đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 

tháng cho Thanh niên có Thẻ học nghề gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  

2. Sở Tài chính:  

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ dự toán hàng năm để tổ chức 

đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho Thanh niên có Thẻ học nghề 

theo chính sách quy định. 

b) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cơ chế 

quản lý tài chính đối với chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 

tháng cho Thanh niên có Thẻ học nghề trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; phối hợp trong 

việc hướng dẫn triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện. 

3. Trách nhiệm của cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trong thực hiện chính 

sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho Thanh niên 

có Thẻ học nghề: 

a) Hằng năm, lập kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ 

đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho Thanh niên có Thẻ học nghề 

gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
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b) Tiếp nhận Thẻ học nghề để làm cơ sở chi hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp 

và đào tạo dưới 3 tháng cho Thanh niên có Thẻ học nghề, đồng thời sử dụng Thẻ 

học nghề làm chứng từ thanh, quyết toán theo quy định. Tư vấn học nghề, tổ 

chức đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho Thanh niên có Thẻ học nghề. Thực hiện 

chi hỗ trợ đào tạo nghề và bố trí việc làm cho Thanh niên có Thẻ học nghề sau 

tốt nghiệp. 

c) Công khai minh bạch nội dung chi, chi hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và 

đào tạo dưới 3 tháng, chi hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại và các chế độ, chính sách cho 

Thanh niên có Thẻ học nghề. Hướng dẫn Thanh niên có Thẻ học nghề về hồ sơ 

tuyển sinh, hồ sơ thanh, quyết toán. 

d) Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời việc hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp 

nghề đối với Thanh niên có Thẻ học nghề theo quy định của Quyết định này. 

đ) Quản lý và chịu trách nhiệm về việc sử dụng kinh phí đặt hàng, giao 

nhiệm vụ đào tạo nghề theo quy định của pháp luật. 

e) Định kỳ 6 tháng (trước 30/7) và hằng năm (trước 31/01 năm sau) báo 

cáo kết quả thực hiện tiếp nhận Thẻ học nghề và báo cáo tổng hợp tình hình kinh 

phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho Thanh niên 

có Thẻ học nghề gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo 

cáo và theo dõi theo quy định. 

Điều 10. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ 

trưởng các Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 10; 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;  

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Thường trực Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo tỉnh; 

- Thường trực HĐND các huyện, TP, TX; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, TH, VX. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
  

 



TT TÊN ĐƠN VỊ
Trường CĐKT

 Đắk Lắk

Trường TC

 Tây Nguyên

TT GDNN

 Việt Mỹ

TT GDNN 

Vinasme Tây Nguyên

TT GDNN

 Bảo An

TT GDNN

 DamSan
CHỌN

1 LÁI XE Ô TÔ HẠNG B2

Thời gian đào tạo (tháng/khóa) 3,5 3,5 3,5 3,8 3,5

Ngày thực học (ngày/khóa) 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5

Giờ học (giờ/khóa) 588 588 588 588 588

Chi phí đào tạo (đồng) 8.850.000 10.500.000 10.000.000 10.000.000 10.500.000

2 LÁI XE Ô TÔ HẠNG C

Thời gian đào tạo (tháng/khóa) 6,5 5,5 6,0 6,1 5,5

Ngày thực học (ngày/khóa) 115 115 115 115 115

Giờ học (giờ/khóa)

Chi phí đào tạo (đồng) 11.730.000 13.000.000 12.000.000 12.000.000 12.500.000

3 LÁI XE Ô TÔ HẠNG B2 LÊN C

Thời gian đào tạo (tháng/khóa) 1,5

Ngày thực học (ngày/khóa) 24

Giờ học (giờ/khóa) 192

Chi phí đào tạo (đồng) 5.500.000

4 LÁI XE Ô TÔ HẠNG C LÊN D

Thời gian đào tạo (tháng/khóa) 1,5

Ngày thực học (ngày/khóa) 24

Giờ học (giờ/khóa) 192

Chi phí đào tạo (đồng) 5.500.000

5 LÁI XE Ô TÔ HẠNG D LÊN E

Thời gian đào tạo (tháng/khóa) 1,5

Ngày thực học (ngày/khóa) 24

Giờ học (giờ/khóa) 192

Chi phí đào tạo (đồng) 5.500.000

6 LÁI XE Ô TÔ HẠNG B2 LÊN D

Thời gian đào tạo (tháng/khóa) 2,5

Ngày thực học (ngày/khóa) 42

Giờ học (giờ/khóa) 336

Chi phí đào tạo (đồng) 6.000.000

7 LÁI XE Ô TÔ HẠNG C LÊN E

Thời gian đào tạo (tháng/khóa) 2,5

Ngày thực học (ngày/khóa) 42

Giờ học (giờ/khóa) 336

Chi phí đào tạo (đồng) 6.000.000

8 NGHIỆP VỤ BẾP Á - ÂU 

 BIỂU TỔNG HỢP MỨC CHI PHÍ ĐÀO TẠO CÁC NGHỀ SƠ CẤP ĐÀO TẠO THẺ HỌC NGHỀ

(Đính kèm Công văn Số       /SLĐTBXH-LĐVLGDNN ngày    tháng 5 năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

5.500.000

12.300.000

10.000.000

5.500.000

5.500.000

6.000.000

6.000.000

1



TT TÊN ĐƠN VỊ
Trường CĐKT

 Đắk Lắk

Trường TC

 Tây Nguyên

TT GDNN

 Việt Mỹ

TT GDNN 

Vinasme Tây Nguyên

TT GDNN

 Bảo An

TT GDNN

 DamSan
CHỌN

Thời gian đào tạo (tháng/khóa) 6

Ngày thực học (ngày/khóa) 62

Giờ học (giờ/khóa) 660

Chi phí đào tạo (đồng) 15.950.000

9 NGHIỆP VỤ BẾP Á - ÂU 

Thời gian đào tạo (tháng/khóa) 3

Ngày thực học (ngày/khóa) 35

Giờ học (giờ/khóa) 360

Chi phí đào tạo (đồng) 8.450.000

10 NGHIỆP VỤ PHA CHẾ ĐỒ UỐNG

Thời gian đào tạo (tháng/khóa) 3

Ngày thực học (ngày/khóa) 39

Giờ học (giờ/khóa) 360

Chi phí đào tạo (đồng) 8.950.000

11 NGHỀ HÀN

Thời gian đào tạo (tháng/khóa) 3

Ngày thực học (ngày/khóa) 40

Giờ học (giờ/khóa) 315

Chi phí đào tạo (đồng) 2.600.000

12 SỮA CHỮA ĐIỆN VÀ ĐIỆN LẠNH Ô TÔ

Thời gian đào tạo (tháng/khóa) 3

Ngày thực học (ngày/khóa) 40

Giờ học (giờ/khóa) 300

Chi phí đào tạo (đồng) 2.600.000

8.450.000

8.950.000

2.600.000

2.600.000

15.950.000

2



42

3



4



Tổng 

số 

người

Tổng chi 

hỗ trợ 

tiền ăn

Tổng 

chi hỗ 

trợ 

tiền đi 

lại

Tổng 

số 

người

Tổng chi 

hỗ trợ 

tiền ăn

Tổng 

chi hỗ 

trợ tiền 

đi lại

Tổng 

số 

người

Tổng 

chi hỗ 

trợ tiền 

ăn

Tổng 

chi hỗ 

trợ tiền 

đi lại

Tổng 

số 

người

Tổng 

chi hỗ 

trợ tiền 

ăn

Tổng 

chi hỗ 

trợ tiền 

đi lại

Tổng 

số 

người

Tổng 

chi hỗ 

trợ tiền 

ăn

Tổng chi 

hỗ trợ 

tiền đi 

lại

Tổng số 

người

Tổng 

chi hỗ 

trợ tiền 

ăn

Tổng 

chi hỗ 

trợ tiền 

đi lại

Tổng số 

người

Tổng 

chi hỗ 

trợ tiền 

ăn

Tổng chi 

hỗ trợ 

tiền đi lại

1
Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật Đắk Lắk
719.210 0 8 17.640 1.600 40 131.775 8.000 47 142.995 9.800 53 169.110 11.000 65 214.290 13.000 0

2
Trường TC Tây 

Nguyên
1.439.547 0 91 311.880 15.400 50 173.940 9.200 90 310.050 16.200 119 428.805 12.357 48 154.515 7.200

3 TT GDNN Việt Mỹ 665.205 0 0 0 17 52.425 3.400 37 126.405 7.400 29 98.805 5.800 103 350.370 20.600

4
TT GDNN Vinasme 

Tây nguyên
275.320 7 21.660 1.400 21 62.250 4.200 9 26.070 1.800 10 32.010 2.000 21 67.470 4.200 15 49.260 3.000 0

5 TT GDNN DamSan 28.940 2 3.660 400 3 5.490 600 0 6 8.760 1.200 5 7.830 1.000 0 0

3.128.222 9 25.320 1.800 123 397.260 21.800 99 331.785 19.000 170 546.240 32.600 235 799.620 35.957 157 516.870 29.000 103 350.370 20.600

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

ĐVT: 1.000 đồng

(Đính kèm Công văn số         /SLĐTBXH-LĐVLGDNN ngày   tháng 5 năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tổng cộng

Năm 2021

 BIỂU THỐNG KÊ TIỀN ĂN - TIỀN ĐI LẠI 

ĐỐI VỚI THANH NIÊN CÓ THẺ ĐÀO TẠO NGHỀ THAM GIA HỌC NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP TỪ NGÀY 01/9/2015 ĐẾN NGÀY 31/3/2021

Họ và tênTT Tổng kinh phí

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017



















































TT TÊN ĐƠN VỊ
Trường CĐKT

 Đắk Lắk

Trường TC

 Tây Nguyên

TT GDNN

 Việt Mỹ

TT GDNN 

Vinasme Tây Nguyên

TT GDNN

 Bảo An

TT GDNN

 DamSan
CHỌN

1 LÁI XE Ô TÔ HẠNG B2

Thời gian đào tạo (tháng/khóa) 3,5 3,5 3,5 3,8 3,5

Ngày thực học (ngày/khóa) 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5

Giờ học (giờ/khóa) 588 588 588 588 588

Chi phí đào tạo (đồng) 8.850.000 10.500.000 10.000.000 10.000.000 10.500.000

2 LÁI XE Ô TÔ HẠNG C

Thời gian đào tạo (tháng/khóa) 6,5 5,5 6,0 6,1 5,5

Ngày thực học (ngày/khóa) 115 115 115 115 115

Giờ học (giờ/khóa)

Chi phí đào tạo (đồng) 11.730.000 13.000.000 12.000.000 12.000.000 12.500.000

3 LÁI XE Ô TÔ HẠNG B2 LÊN C

Thời gian đào tạo (tháng/khóa) 1,5

Ngày thực học (ngày/khóa) 24

Giờ học (giờ/khóa) 192

Chi phí đào tạo (đồng) 5.500.000

4 LÁI XE Ô TÔ HẠNG C LÊN D

Thời gian đào tạo (tháng/khóa) 1,5

Ngày thực học (ngày/khóa) 24

Giờ học (giờ/khóa) 192

Chi phí đào tạo (đồng) 5.500.000

5 LÁI XE Ô TÔ HẠNG D LÊN E

Thời gian đào tạo (tháng/khóa) 1,5

Ngày thực học (ngày/khóa) 24

Giờ học (giờ/khóa) 192

Chi phí đào tạo (đồng) 5.500.000

6 LÁI XE Ô TÔ HẠNG B2 LÊN D

Thời gian đào tạo (tháng/khóa) 2,5

Ngày thực học (ngày/khóa) 42

Giờ học (giờ/khóa) 336

Chi phí đào tạo (đồng) 6.000.000

7 LÁI XE Ô TÔ HẠNG C LÊN E

Thời gian đào tạo (tháng/khóa) 2,5

Ngày thực học (ngày/khóa) 42

Giờ học (giờ/khóa) 336

Chi phí đào tạo (đồng) 6.000.000

8 NGHIỆP VỤ BẾP Á - ÂU 

5.500.000

6.000.000

6.000.000

 BIỂU TỔNG HỢP MỨC CHI PHÍ ĐÀO TẠO CÁC NGHỀ SƠ CẤP ĐÀO TẠO THẺ HỌC NGHỀ

(Đính kèm Tờ trình Số        /TTr-SLĐTBXH ngày         tháng  5 năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

5.500.000

12.300.000

10.000.000

5.500.000

1



TT TÊN ĐƠN VỊ
Trường CĐKT

 Đắk Lắk

Trường TC

 Tây Nguyên

TT GDNN

 Việt Mỹ

TT GDNN 

Vinasme Tây Nguyên

TT GDNN

 Bảo An

TT GDNN

 DamSan
CHỌN

Thời gian đào tạo (tháng/khóa) 6

Ngày thực học (ngày/khóa) 62

Giờ học (giờ/khóa) 660

Chi phí đào tạo (đồng) 15.950.000

9 NGHIỆP VỤ BẾP Á - ÂU 

Thời gian đào tạo (tháng/khóa) 3

Ngày thực học (ngày/khóa) 35

Giờ học (giờ/khóa) 360

Chi phí đào tạo (đồng) 8.450.000

10 NGHIỆP VỤ PHA CHẾ ĐỒ UỐNG

Thời gian đào tạo (tháng/khóa) 3

Ngày thực học (ngày/khóa) 39

Giờ học (giờ/khóa) 360

Chi phí đào tạo (đồng) 8.950.000

11 NGHỀ HÀN

Thời gian đào tạo (tháng/khóa) 3

Ngày thực học (ngày/khóa) 40

Giờ học (giờ/khóa) 315

Chi phí đào tạo (đồng) 2.600.000

12 SỮA CHỮA ĐIỆN VÀ ĐIỆN LẠNH Ô TÔ

Thời gian đào tạo (tháng/khóa) 3

Ngày thực học (ngày/khóa) 40

Giờ học (giờ/khóa) 300

Chi phí đào tạo (đồng) 2.600.000

2.600.000

2.600.000

15.950.000

8.450.000

8.950.000

2



42

3



4



UBND TỈNH DAK LAK

SỞ LAO ĐỘNG - TBXH 

Tiền ăn Tiền đi lại
Tổng số 

người

Tổng chi hỗ 

trợ tiền ăn

Tổng chi hỗ 

trợ tiền đi 

lại

Tổng số 

người

Tổng chi hỗ 

trợ tiền ăn

Tổng chi hỗ 

trợ tiền đi 

lại

Tổng số 

người

Tổng chi hỗ 

trợ tiền ăn

Tổng chi 

hỗ trợ tiền 

đi lại

Tổng số 

người

Tổng chi hỗ 

trợ tiền ăn

Tổng chi hỗ 

trợ tiền đi 

lại

Tổng số 

người

Tổng chi hỗ 

trợ tiền ăn

Tổng chi hỗ 

trợ tiền đi 

lại

Tổng số 

người

Tổng chi hỗ 

trợ tiền ăn

Tổng chi hỗ 

trợ tiền đi 

lại

Tổng số 

người

Tổng chi hỗ 

trợ tiền ăn

Tổng chi hỗ 

trợ tiền đi 

lại

1
Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật Đắk Lắk
216 719.210 675.810 43.400 0 8 17.640 1.600 40 131.775 8.000 49 142.995 9.800 54 169.110 11.000 65 214.290 13.000 0

2
Trường TC Tây 

Nguyên
398 1.444.790 1.379.190 65.600 0 91 311.880 15.400 50 173.940 9.200 90 310.050 16.200 119 428.805 17.600 48 154.515 7.200

3 TT GDNN Việt Mỹ 186 665.205 628.005 37.200 0 0 0 17 52.425 3.400 37 126.405 7.400 29 98.805 5.800 103 350.370 20.600

4
TT GDNN Vinasme 

Tây nguyên
83 275.320 258.720 16.600 7 21.660 1.400 21 62.250 4.200 9 26.070 1.800 10 32.010 2.000 21 67.470 4.200 15 49.260 3.000 0

5 TT GDNN DamSan 16 28.940 25.740 3.200 2 3.660 400 3 5.490 600 0 6 8.760 1.200 5 7.830 1.000 0 0

6 TT. GDNN Bảo An 29 103.360 97.560 5.800 0 0 0 0 7 21.660 1.400 15 51.750 3.000 7 24.150 1.400

928 3.236.825 3.065.025 171.800 9 25.320 1.800 123 397.260 21.800 99 331.785 19.000 172 546.240 32.600 243 821.280 42.600 172 568.620 32.000 110 374.520 22.000

ĐVT: 1.000 đồng

Tổng số 

người

Tổng cộng

Năm 2021

 BIỂU THỐNG KÊ TIỀN ĂN - TIỀN ĐI LẠI 

ĐỐI VỚI THANH NIÊN CÓ THẺ ĐÀO TẠO NGHỀ THAM GIA HỌC NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP TỪ NGÀY 01/9/2015 ĐẾN NGÀY 31/3/2021

Họ và tênTT Tổng kinh phí

Năm 2015

(Đính kèm Tờ Trình số               /TTr-SLĐTBXH ngày       tháng 5 năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019Trong đó: Năm 2020


